HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
I. ĐỐI TƯỢNG
Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng quy định gồm: 
1. Cán bộ, công chức.
2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.
3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
II. PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI

Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng quy định:
1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:
a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;
b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.
2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:
a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;
b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:
a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;
b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.
III. HƯỚNG DẪN VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1.  Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu:

Đối tượng: Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng. 
Mỗi cá nhân chỉ có duy nhất một bản kê khai lần đầu trong toàn bộ thời gian công tác cho tới khi về hưu.

2. Kê khai tài sản, thu nhập hằng năm:
Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng được xác định như thế nào?
Hướng dẫn: Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

a) Khoản 1 Điều 10: “Các ngạch công chức và chức danh” được hiểu phải bao gồm đồng thời vừa là công chức và giữ một trong các chức danh liệt kê tại khoản 1 Điều 10; thiếu một trong hai điều kiện thì không thuộc diện phải kê khai hằng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.
b) Khoản 2 Điều 10: “Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này”.
Do chưa có quy định cụ thể về chức danh “tương đương” nên cách hiểu có khác nhau. Theo hướng dẫn của báo cáo viên Thanh tra Thành phố tại buổi tập huấn, áp dụng cách xác định “phó trưởng phòng và tương đương” dựa trên một trong hai tiêu chí: Một là theo thẩm quyền bổ nhiệm, hai là theo phụ cấp trách nhiệm tương đương với phó trưởng phòng trở lên (thống nhất là hệ số phụ cấp 0.2 trở lên).
c) Khoản 3 Điều 10: Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
3. Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung

Hướng dẫn xác định đối tượng:

+ Là những người đã kê khai lần đầu và không thuộc diện kê khai hằng năm. 
+ Có biến động về tài sản, thu nhập trong năm thuộc một trong các trường hợp sau:
· Tăng tài sản với giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

· Giảm tài sản với giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

· Thu nhập trong năm từ 300 triệu đồng trở lên.

· Tổng giá trị tăng, giảm tài sản và thu nhập trong năm từ 300 triệu đồng trở lên.

Biến động về tài sản, thu nhập được thực hiện theo hướng dẫn tại footnote (3), (4) và (5) của Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP như sau: 
(3) Nếu tài sản tăng thì ghi dấu cộng (+) và số lượng tài sản tăng vào cột “số lượng tài sản”, ghi giá trị tài sản tăng vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và giải thích nguyên nhân tăng vào cột “nội dung giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm và tổng thu nhập”.

(4) Nếu tài sản giảm thì ghi dấu trừ (-) vào cột “số lượng tài sản”, ghi giá trị tài sản giảm vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và giải thích nguyên nhân giảm tài sản vào cột “Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm và tổng thu nhập”.

(5) Ghi tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và ghi rõ từng khoản thu nhập có được trong kỳ kê khai (xem ví dụ tại điểm 32 phần hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này).

